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· ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN
Xã Hương Phong năm giữa các con sông lớn của tỉnh Thừa Thiên Huế là sông Bồ, sông Hương, có đường quốc lộ 49 đi ngang qua khoản 07 km, giáp với các xã: Quãng Thành, Hương Vinh và Hải Dương. Diện tích đất 1969ha, có số dân 1137. Hương Phong là một xã thuộc vùng bãi ngang, nhân dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và một bộ phận sống bằng các nghề phụ khác, đời sống của nhân dân nói chung còn nghèo, dân cư phân bố không đều ở 6 thôn.


Thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng bộ Phường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2010-2015, nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 18% đến 20% /năm, bộ mặt độ thị ngày càng được khởi sắc khang trang, đời sống của đại bộ phận nhân dân được ổn định và phát triển, lĩnh vực giáo dục cũng đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ vượt bậc. 
Trên địa bàn xã có 01 trường Mầm non ; 04 trường Tiểu học ( Tiểu học Thanh Phước, Tiểu học Thuận Hòa, Tiểu học vân Quật Đông và tiểu học Vân An ) và 1 trường THCS. Trong những năm qua, số lượng học sinh các cấp đến trường hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn  của các nhà trường  ngày càng được nâng cao.

Công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng nhận được sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân và toàn xã hội, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì và phát triển ở các cơ sở, đơn vị, trường học và các họ tộc trên địa bàn đã thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục tiếp tục phát triển.

* CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Căn cứ  Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

Căn cứ Điều lệ Trường mầm non, trường Tiểu học và trường Trung học của  Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 về việc ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 
Căn cứ Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số 32/2010/TT-BGD&ĐT ngày 02/12/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi;


Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015; Kế hoạch số 901/KH-UBND ngày 14/11/2011 của UBND huyện Hương Trà về Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

Căn cứ quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và hướng dẫn số 4148/BGD-ĐT ngày 15 tháng 07 năm 2010 của bộ giáo dục đào tạo về hướng dẫn thực hiện Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi;

       Căn cứ Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 09/6/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;


Căn cứ Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Chương trình hành động số 1919/SGDĐT-VP ngày 30/11/2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Căn cứ Chương trình hành động số 124/PGD&ĐT-TH ngày 21/3/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Trà về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015;


Căn cứ tình hình thực tiễn giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Hương Phong.
PHẦN THỨ NHẤT
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÊN ĐỊA BÀN
5 NĂM (Từ 2008-2013)
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SAU 5 NĂM THỰC HIỆN QUY HOẠCH:

1. Số lượng trường, lớp trên địa bàn:

+Mầm Non:


Từ năm 2008 đến nay trên địa bàn xã có 1 trường Mầm non.Trường MN Hương Phong được thành lập vào năm 2007.


 Từ năm học 2008- 2009 đến năm học 2009-2012: trường mầm non Hương Phong có 11/11 nhóm lớp .

Từ năm học 2010-2011 đến nay trường mầm non Hương Phong có 13/13 nhóm lớp .
+Tiểu học: 


- Năm học 2008 – 2009 số trường 04 số lớp 35.
- Năm học 2011 – 2012 số trường 04 số lớp 35
- Năm học 2012 – 2013 số trường 04 số lớp 35
 Số lớp học 2 buổi/ ngày

- Năm học 2008 – 2009:  33 lớp 

- Năm học 2011 – 2012:  35 lớp

- Năm học 2012 – 2013 : 35 lớp

+THCS: 
Trường THCS Hương Phong thành lập năm 1975, từ năm 2008- 2013 trường có 24 lớp.
2. Huy động số lượng:
+Mầm Non:

- Năm học 2008-2009:

Trẻ 0-2 tuổi trên địa bàn ra lớp 0 trẻ đạt tỷ lệ 0%.


Trẻ 3-5 tuổi trên địa bàn ra lớp 265/481 trẻ đạt tỷ lệ 55,09%( Trong đó; trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp 149/164 trẻ đạt tỷ lệ 90,85%).

- Năm học 2011-2012:

 Trẻ 0-2 tuổi trên địa bàn ra lớp 27/346 trẻ đạt tỷ lệ 7,80%.


 Trẻ 3-5 tuổi trên địa bàn ra lớp 333/434 trẻ đạt tỷ lệ 76,73% (Trong đó; trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp 157/165 trẻ đạt tỷ lệ 95,15%.)

- Năm học 2012-2013:

  Trẻ 0-2 tuổi trên địa bàn ra lớp 23/384 trẻ đạt tỷ lệ 5,99%.


  Trẻ 3-5 tuổi trên địa bàn ra lớp 317/447 trẻ đạt tỷ lệ 70,92% (Trong đó; trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp 155/163 trẻ đạt tỷ lệ 95,09%.)

+Tiểu học:

- Năm học 2008 – 2009

Dân số 6 -10 tuổi: 1080 huy động 1080 đạt tỷ lệ 100.02%.

Đúng độ tuổi: 1045/1050 đạt tỷ lệ 99,62%

Dân số 6 tuổi: 204 huy động 199 đạt tỷ lệ 97,84%.

- Năm học 2011 – 2012 

Dân số 6 -10 tuổi : 929 huy động 934 đạt tỷ lệ 100,5%.

Đúng độ tuổi : 905 huy đông 900 đạt tỷ lệ 99,56%

Dân số 6 tuổi : 170huy động 170 đạt tỷ lệ 100%.

- Năm học 2012 – 2013 

Dân số 6 -10 tuổi : 904 huy động 911 đạt tỷ lệ 100,7%.

Đúng độ tuổi : 885 đạt tỷ lệ 100%

Dân số 6 tuổi : 162 huy động 162 đạt tỷ lệ 100%.

+THCS:

- Năm học 2008 – 2009

Dân số 11 -14 tuổi: 1009 huy động 922 đạt tỷ lệ 91,4%.

Đúng độ tuổi: 902 đạt tỷ lệ  %

Dân số 11 tuổi: 231 huy động 231 đạt tỷ lệ 100%.

- Năm học 2011 – 2012 

Dân số 11 -14 tuổi : 920 huy động 843 đạt tỷ lệ 91,6%.

Đúng độ tuổi : 836 đạt tỷ lệ  %

Dân số 11 tuổi : 225 huy động 221 đạt tỷ lệ 98,2%.

- Năm học 2012 – 2013 

Dân số 11 -14 tuổi : 789 huy động 786 đạt tỷ lệ 97,1%.

Đúng độ tuổi : 766 đạt tỷ lệ  %

Dân số 11 tuổi : 185 huy động 185 đạt tỷ lệ 100%.

3. Điều kiện phục vụ dạy và học:

3.1. Điều kiện về cơ sở vật chất 5 năm từ 2008 đến 2013:
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học  của các trường tương đối đầy đủ,  đáp ứng yêu cầu cơ bản cho hoạt động  dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường:

+Mầm Non:

- Năm học 2008-2009:  
 Phòng học: 10
 Phòng học chức năng: 0
 Phòng chức năng: 2
 
 Bàn, ghế học sinh (bộ): 110 bộ
 
 Bộ thiết bị đồng bộ: 0
 Đồ dùng, đồ chơi: 0 bộ.
- Năm học 2011-2012:  

 
Phòng học: 13
 
Phòng học chức năng: 0
 Phòng chức năng: 8
 
Bàn, ghế học sinh (bộ): 165 bộ

 
Bộ thiết bị đồng bộ: 01
 
Đồ dùng, đồ chơi: 01 bộ.

-Năm học 2012-2013:  

 Phòng học: 13
 Phòng học chức năng: 0
 Phòng chức năng: 12 

 
Bàn, ghế học sinh (bộ): 195 bộ

 Bộ thiết bị đồng bộ: 5
 Đồ dùng, đồ chơi: 01 bộ.

+Tiểu học: 

- Năm học 2008 – 2009

Số lượng phòng học: 33
Số lượng phòng học chức năng: 6
Số lượng phòng chức năng: 9
Trang thiết bị: 538 bộ bàn ghế học sinh.

Bộ thiết bị đồng bộ: 108
 - Năm học 2011 – 2012 

Số lượng phòng học: 35
Số lượng phòng học chức năng: 10
Số lượng phòng chức năng: 21
Trang thiết bị: 500 bộ bàn ghế học sinh.

Bộ thiết bị đồng bộ: 140
- Năm học 2012 – 2013 

Số lượng phòng học: 35
Số lượng phòng học chức năng: 10
Số lượng phòng chức năng: 24
Trang thiết bị: 503 bộ bàn ghế học sinh.

Bộ thiết bị đồng bộ: 167
+THCS:

- Năm học 2008 – 2009

Số lượng phòng học: 12
Số lượng phòng học chức năng: 5
Số lượng phòng chức năng: 7
Trang thiết bị: 470 bộ bàn ghế học sinh.

Bộ thiết bị đồng bộ: 4
- Năm học 2011 – 2012

Số lượng phòng học: 12
Số lượng phòng học chức năng: 5
Số lượng phòng chức năng: 7
Trang thiết bị: 430 bộ bàn ghế học sinh.

Bộ thiết bị đồng bộ: 4
- Năm học 2012 – 2013 

 Số lượng phòng học: 12
Số lượng phòng học chức năng: 5
Số lượng phòng chức năng: 7
Trang thiết bị: 400 bộ bàn ghế học sinh.

Bộ thiết bị đồng bộ: 4
3.2. Đội ngũ:
+Mầm non:

 Đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có theo quy định của Điều lệ trường mầm non, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn về đào tạo, có tinh thần trách nhiệm trong công tác, trình độ chuyên môn hàng năm luôn được nâng cao trên chuẩn Đào tạo. 

Đội ngũ CBGVNV  trường dần dần ổn định theo từng năm học, trình độ chuyên môn, kỹ năng tay nghề ngày càng được nâng cao. Cụ thể:
- Năm học 2008-2009: 
 
Tổng số CBGVNV có: 17 người,

 CBQL: 0 (Đại học: 1)

 Nhân viên: 0 

 
Giáo viên: 16 (Đại học: 11, cao đẳng: 05). 
 
CBGVNV có TĐCM : Đạt chuẩn: 17/17, trong đó trên chuẩn: 5/11.

 
Giáo viên có trình độ trên chuẩn 05 đạt tỷ lệ 35,3 %,  đạt chuẩn 11 tỷ lệ 64,7 % không có giáo viên chưa đạt chuẩn.

 Chỉ số giáo viên/ lớp có : 16/11 lớp, đạt chỉ số 1,45
- Năm học 2011-2012: 
Tổng số CBGVNV có: 30 người 
 
CBQL: 2 (Đại học: 2)

 
Nhân viên: 7 ( trung cấp: 3, Chưa đào tạo: 4) 

 
Giáo viên: 21 (Đại học: 9, cao đẳng: 6, trung cấp: 6). 

CBGVNV có TĐCM: Đạt chuẩn: 26/30, trong đó trên chuẩn: 15/30.

 Giáo viên có trình độ trên chuẩn 15 đạt tỷ lệ 56,7 %, đạt chuẩn 6 đạt tỷ lệ 30%, không có giáo viên chưa đạt chuẩn.

 
Chỉ số giáo viên/ lớp có : 21/13 lớp, đạt chỉ số 1,62
- Năm học 2012-2013: 


 
Tổng số CBGVNV có: 37 người 

 CBQL: 2 ( Đại học: 2)

Nhân viên: 10 (cao đẳng: 1, trung cấp: 4, Chưa đào tạo: 5 gồm bảo vệ và cấp dưỡng) 

 
Giáo viên: 25 ( Đại học : 12, cao đẳng: 7, trung cấp: 6). 

 
Giáo viên có trình độ trên chuẩn 19 đạt tỷ lệ 59,5 %, đạt chuẩn 6 đạt tỷ lệ 27%, không có giáo viên chưa đạt chuẩn.

 
Chỉ số giáo viên/ lớp có : 25/13 lớp, đạt chỉ số 1.92
+Tiểu học: Đội ngũ CBGVNV tăng qua từng năm học, tỷ lệ trên chuẩn cao:
- Năm học 2008 – 2009

Tổng số đội  ngũ: 64; QL: 7; NV: 8; GV: 49
Chỉ số giáo viên / lớp: 1,4  GV

Đạt chuẩn: 14 đạt tỷ lệ: 28,7%

Trên chuẩn: 34 đạt tỷ lệ: 69,3 %

Chưa đạt chuẩn : 01 đạt tỷ lệ 2,0%

- Năm học 2011 – 2012 

Tổng số đội  ngũ: 71; QL: 7; NV: 8; GV: 56
Chỉ số giáo viên / lớp: 1,6 GV

Đạt chuẩn: 7 đạt tỷ lệ: 12,5%

Trên chuẩn: 49 đạt tỷ lệ: 87,5 %

- Năm học 2012 – 2013 

Tổng số đội  ngũ: 72; QL: 8; NV: 9; GV: 55
Chỉ số giáo viên / lớp: 1,92 GV

Đạt chuẩn: 6 đạt tỷ lệ: 16,0%

Trên chuẩn: 49 đạt tỷ lệ: 89,0 %

+THCS: Đội ngũ CBGVNV ổn định do số lớp không tăng, tỷ lệ trên chuẩn cao. 
- Năm học 2008 – 2009

Tổng số đội  ngũ: 52; QL: 2; NV: 3; GV: 47
Chỉ số giáo viên / lớp: 1,9  GV

Đạt chuẩn: 29 đạt tỷ lệ: 61,7%

Trên chuẩn: 17 đạt tỷ lệ: 36,2 %

Chưa đạt chuẩn : 01 đạt tỷ lệ 2,1 %

- Năm học 2011 – 2012 

Tổng số đội  ngũ: 51; QL: 2; NV: 5; GV: 44
Chỉ số giáo viên / lớp: 1,8 GV

Đạt chuẩn: 16 đạt tỷ lệ: 36,4%

Trên chuẩn: 28 đạt tỷ lệ: 63,6 %

- Năm học  2012 – 2013 

Tổng số đội  ngũ: 53; QL: 2; NV: 6; GV: 45
Chỉ số giáo viên / lớp: 1.83 GV

Đạt chuẩn: 12 đạt tỷ lệ: 26,7%

Trên chuẩn: 33 đạt tỷ lệ: 73.3 %

4. Chất lượng giáo dục: Chất lượng giáo dục của các trường trong địa bàn xã luôn đạt tỷ lệ khá, giỏi cao hơm mặt bằng chung. Số học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.
+Tiểu học: 

- Năm 2008 – 2009:

Tổng số học sinh: 1094em

Hạnh kiểm: Tốt: 820 em .

Học lực:

Giỏi: 225 em 
Khá: 233 em 
TBình: 629 em 
Yếu: 7 em 
HTCTTH : 229 em.

 - Năm 2011 – 2012 

Tổng số học sinh: 947em

Hạnh kiểm: Tốt: 734 em .

Học lực:

Giỏi: 263 em 
Khá: 332 em 
TBình: 341 em 
Yếu: 11 em .

HTCTTH : 186 em

-Năm 2012 – 2013 

Tổng số học sinh: 922em

Hạnh kiểm: Tốt: 7598 em .

Học lực:

Giỏi: 337 em 
Khá: 399 em 
TBình: 185 em 
Yếu: 1 em 
HTCTTH : 201 em

THCS:

- Năm 2008 – 2009:

Hạnh kiểm: Tốt: 679, khá:214, trung bình 4
Học lực: 

Giỏi: 62 em 
Khá: 240 em 
TBình: 512 em 
Yếu: 83 em 
Tốt nghiệp THCS: 185 em
- Năm 2011 – 2012

Hạnh kiểm: Tốt: 603, khá:189, trung bình 15, yếu 2
Học lực: 

Giỏi: 95 em 
Khá: 267 em 
TBình: 383 em 

Yếu: 64 em 

Tốt nghiệp THCS: 180 em
-Năm 2012 – 2013 

Hạnh kiểm: Tốt: 604, khá:169, trung bình 13
Học lực: 

Giỏi: 127 em 
Khá: 315 em 

TBình: 313 em 
Yếu: 31 em 
Tốt nghiệp THCS: 184 em
5. Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; công tác phổ cập giáo dục; kiểm định chất lượng; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

- Tiểu học 1 trường đạt chuẩn quốc gia năm 2009 đến nay
- Toàn xã hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi  năm 2013.
- Phổ cập Tiểu học nhiều năm liền đã được UBND thị xã Hương Trà công nhận mức độ 1 và đạt chuẩn mức độ 2 năm 2012

- Phổ cập THCS đã được UBND thị xã Hương Trà công nhận đạt chuẩn PCTHCS liên tục từ năm 2006 đến nay.

- Kiểm định chất lượng giáo dục:  chưa đạt
- Xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”: Các trường học trong địa bàn phường được công nhận “Trường học thân thiện học sinh tích cực từ năm 2009 cho đến nay.

II. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân:
1. Những khó khăn:

- Trường mầm non Hương Phong có 3 cơ sở , còn thiếu các phòng chức năng, công trình vệ sinh và một số phòng học chưa đạt chuẩn theo qui định, đồ chơi ngoài trời vẫn còn thiếu.

- Cơ sở vật chất của trường Tiểu học còn thiếu ổn định; trường THCS Hương Phong còn thiếu phòng học để triển khai học cả ngày cho học sinh.

     
- Năng lực giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế; đời sống, chế độ lương tiền cho nhân viên còn thấp so với yêu cầu công việc.

          - Kinh phí đầu tư cho giáo dục còn hạn hẹp nên ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của nhà trường.

         - Một số cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm tạo điều kiện trong việc học tập của con em, chưa có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong việc quản lý giáo dục học sinh. 

- Số lượng huy động trẻ nhà trẻ đến trường hàng năm đạt tỷ lệ thấp, chưa đạt kế hoạch được giao.
- Việc huy động kinh phí đóng góp từ Cha mẹ học sinh có hạn nên hạn chế việc tăng cường trang thiết bị và xây dựng cơ sở vật chất.

2. Những tồn tại, hạn chế:

- Trường MN Hương Phong có 3 điểm trường cách xa nhau, phòng học đầu tư xây dựng trước thời điểm quy định trường chuẩn mầm non có diện tích chưa đạt chuẩn quy định, hệ thống phòng học chức năng, phòng chức năng, khu hiệu bộ còn thiếu nhiều, hệ thống sân chơi, bãi tập còn chật, chưa được quy hoạch phù hợp, hạn chế trải nghiệm của trẻ, đồ dung - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu và chưa đồng bộ, chưa đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, công tác tham mưu xây dựng trường chuẩn quốc gia còn hạn chế.
- Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần tuy có tăng nhưng chưa đáng kể ảnh hưởng đến công tác duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Công tác duy trì số lượng cấp THCS hạn chế, còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.
- Công tác xã hội hóa giáo dục của các trường đạt kết quả chưa cao dù nhà trường đã có nhiều cố gắng, nhất là nhận thức của một bộ phận nhân dân về giáo dục, đào tạo còn thấp nên sự quan tâm về việc học tập của con em còn nhiều hạn chế. 

3. Nguyên nhân:

- Tuy đã được các cấp quan tâm nhưng việc đầu tư xây dựng CSVC chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển giáo dục trên địa bàn xã. 
- Kinh phí hoạt động của các nhà trường còn hạn hẹp  so với yêu cầu nhiệm vụ đề ra nên có ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường.
- Sự phối kết hợp để tuyên truyền vận động xã hội hóa giáo dục của nhà trường còn hạn chế, một số cha mẹ chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em


- Kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, đa số mới bắt đầu ổn định nên ảnh hưởng đến việc đầu tư cho giáo dục con em. 
PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỪ NAY
ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020


I. MỤC TIÊU: 

Huy động và duy trì tốt số lượng học sinh của các trường , đặc biệt là Mầm Non, thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, tiến tới phổ cập giáo dục trung học.

 
Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn, hướng tới xây dựng trường Mầm Non, Tiểu học và THCS đạt chuẩn.


Tăng đầu tư của địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm hoàn chỉnh CSVC của các trường học theo tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng  .


Bảo đảm đầy đủ về số lượng, chất lượng, nâng chuẩn đào tạo Cao đẳng, Đại học cho đa số CBGVNV của các  trường học.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐẾN NĂM 2020:
1. Huy động số lượng: 
+Mầm non:

-Năm học 2013-2014: 
- Huy động ra lớp 389/807 trẻ tỷ lệ đạt: 48,20%. Trong đó:

- Nhà trẻ: 50/407 trẻ, tỷ lệ đạt: 12,29%

- Mẫu giáo: 339/400 cháu, tỷ lệ đạt: 84,75%

- Trẻ 5 tuổi: 124/124 cháu, tỷ lệ đạt: 100%.
-Năm học 2015-2016:
-Huy động ra lớp 420/1001 trẻ, tỷ lệ đạt: 41,96%.Trong đó:

- Nhà trẻ: 50/564 trẻ, tỷ lệ đạt: 8,87%


- Mẫu giáo: 370/437 trẻ, tỷ lệ đạt: 84,67%


- Trẻ 5 tuổi: 140/140 trẻ, tỷ lệ đạt: 100%.
- Năm học 2020-2021: 
- Huy động ra lớp 758/1594 trẻ, tỷ lệ đạt: 47,55%.Trong đó:

- Nhà trẻ: 125/823 trẻ, tỷ lệ đạt: 15,19%


- Mẫu giáo: 633/771 trẻ, tỷ lệ đạt: 82,10%


- Trẻ 5 tuổi: 251/251 trẻ, tỷ lệ đạt: 100%.

+Tiểu học:

-Năm học 2013-2014:
- Dân số 6 -10 tuổi huy động: 871/871em đạt tỷ lệ 100%.

- Đúng độ tuổi huy động: 857/857 em đạt tỷ lệ 100%.

- Dân số 6 tuổi huy động: 162/162 em đạt tỷ lệ 100%.

-Năm học 2015-2016

- Dân số 6 -10 tuổi huy động: 820/820 em đạt tỷ lệ 100%.

- Đúng độ tuổi huy động: 818/818 em đạt tỷ lệ 100%.

- Dân số 6 tuổi huy động: 160/160 em đạt tỷ lệ 100 %.

- Năm học 2020-2021
- Dân số 6 -10 tuổi huy động: 770/770 em đạt tỷ lệ 100%.

- Đúng độ tuổi huy động: 770/770 em đạt tỷ lệ 100%.

- Dân số 6 tuổi huy động: 151/151 em đạt tỷ lệ 100 %.

+THCS:

-Năm học 2013-2014:

- Dân số 11 -14 tuổi huy động: 796/790 em đạt tỷ lệ 98,8%.

- Dân số 11 tuổi huy động: 201/201 em đạt tỷ lệ 100%.
-Năm học 2015-2016:

- Dân số 11 -14 tuổi huy động: 780/838 em đạt tỷ lệ 93,1%.

- Dân số 11 tuổi huy động: 179/179 em đạt tỷ lệ 100%.
- Năm học 2020-2021:
- Dân số 11 -14 tuổi huy động: 642/705 em đạt tỷ lệ 91,1%.

- Dân số 11 tuổi huy động: 118/118 em đạt tỷ lệ 100%.
2. Chất lượng các mặt
+Tiểu học:

-Năm học 2013-2014:

Hạnh kiểm : Tốt : 733 em, Khá : 104 em, TB : 43 em, Yếu : 01 em
Học lực: 
Giỏi: 342 em 
Khá: 407 em 
TBình: 123 em 
Yếu: 09 em 
-Năm học 2015-2016:

Hạnh kiểm : Tốt : 690 em, Khá : 102 em, TB : 32 em, Yếu : 01 em

Học lực: 
Giỏi: 329 em 

Khá: 373 em 
TBình: 116 em 
Yếu: 06 em 
-Năm học 2020-2021:

Hạnh kiểm : Tốt : 665 em, Khá : 81 em, TB : 23 em, Yếu : 01 em

Học lực: 
Giỏi: 322 em 

Khá: 336 em 
TBình: 111 em 
Yếu: 01 em 
+THCS:

-Năm học 2013-2014: 
Hạnh kiểm : Tốt : 620 em, Khá : 166 em, TB : 10 em

Học lực: 
Giỏi: 130 em 

Khá: 320 em 
TBình: 316 em 
Yếu: 30 em 
-Năm học 2015-2016:

Hạnh kiểm : Tốt : 611 em, Khá : 159 em, TB : 10 em

Học lực: 
Giỏi: 125 em 

Khá: 310 em 
TBình: 317 em 
Yếu: 28 em 
-Năm học 2020-2021:

Hạnh kiểm : Tốt : 500 em, Khá : 134 em, TB : 08 em

Học lực: 
Giỏi: 105 em 

Khá: 280 em 
TBình: 232 em 
Yếu: 25 em 
3. Hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp THCS:
-Năm học 2013 – 2014: 

Hoàn thành chương trình tiểu học: 108
 

Tốt nghiệp THCS: 199 
-Năm học 2015 – 2016: 

Hoàn thành chương trình tiểu học: 130
 

Tốt nghiệp THCS: 185
-Năm học 2020 – 2021: 

Hoàn thành chương trình tiểu học: 96
 

Tốt nghiệp THCS: 165
4. Phổ cập giáo dục:

+Phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi:
- Năm 2013: Hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi với đạt tỷ lệ 100%

- Năm 2013-2020: Duy trì phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi 
+Phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi:

-Năm học 2013 – 2014: Hoàn thành  mức 2 đạt tỷ lệ 100%

-Năm học 2015 – 2016: Hoàn thành  mức 2 đạt tỷ lệ 100%

-Năm học 2020 – 2021: Hoàn thành  mức 2 đạt tỷ lệ 100%

+Phổ cập THCS: Được công nhận PCTHCS liên tục 2013-2021.

5. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng:
+Mầm non:


- Tiếp tục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

+Tiểu học: 

-Năm học 2013 – 2014: Mức 1 đạt 3 trường
-Năm học 2015 – 2016: Mức 1 đạt 3 trường
-Năm học 2020 – 2021: Mức 2 đạt 1 trường
+THCS:

-Năm học 2013 – 2014: Mức 1 đạt 1 trường
-Năm học 2015 – 2016: Mức 1 đạt 1 trường
-Năm học 2020 – 2021: Mức 2 đạt 1 trường
Kiểm định chất lượng giáo dục:

+Mầm Non:

-Năm học 2013 – 2014: Tổ chức Kiểm định chất lượng đạt cấp độ 1

-Năm học 2020 – 2021: Đạt cấp độ 2.
+Tiểu học:

-Năm học 2013 – 2014: Cấp độ 1 đạt 1 trường
-Năm học 2015 – 2016: Cấp độ 1 đạt 3 trường
-Năm học 2020 – 2021: Cấp độ 3 đạt 1 trường
+THCS:

-Năm học 2013 – 2014: Cấp độ 1 đạt 1 trường
-Năm học 2015 – 2016: Cấp độ 1 đạt 1 trường
-Năm học 2020 – 2021: Cấp độ 1 đạt 1 trường
6. Trường, lớp, học sinh học 2 buổi/ngày, bán trú
Mầm Non:

-Năm học 2013-2014: 14 nhóm lớp bán trú
-Năm học 2015-2016: 14 nhóm lớp bán trú 
-Năm học 2020- 2021: 28 nhóm lớp bán trú 
Tiểu học:

-Năm học 2013-2014: Cả ngày 35 lớp
-Năm học 2015-2016: Cả ngày 35 lớp
-Năm học 2020- 2021: Cả ngày 35 lớp
THCS: cả ngày

-Năm học 2013-2014: 0 lớp
-Năm học 2015-2016: 6 lớp 
-Năm học 2020 - 2021: 18 lớp 
III. QUY  HOẠCH  MẠNG  LƯỚI  TRƯỜNG LỚP, HỌC SINH  ĐẾN NĂM  2020
1.Xã Hương Phong:
1.1. Số điểm trường, lớp, học sinh
+Mầm Non:
-Đến năm 2015: duy trì 4 trường Mầm Non, 14 lớp với 433 em 
-Đến năm 2020 duy trì 4 trường Mầm Non, 14 lớp với 441 em
+Tiểu học: 
-Đến năm 2015 duy trì 4 trường Tiểu học cụ thể:

Tiểu học Thanh Phước:

· Số học sinh: 120 em

· Số lớp học : 5
Tiểu học Vân Quật Đông:

· Số học sinh: 226 em

· Số lớp học : 10
Tiểu học Vân An:

· Số học sinh: 236 em

· Số lớp học : 10
Tiểu học Thuận Hòa:

· Số học sinh: 248 em

· Số lớp học : 10
+THCS: 
-Đến năm 2015 duy trì 1 trường THCS:

· Số học sinh: 780 em

· Số lớp học : 22
-Đến năm 2020 duy trì 1 trường THCS:
· Số học sinh: 642 em

· Số lớp học : 18
1.2. Điều kiện về cơ sở vật chất
+Mầm Non: 
Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng cho nhu cầu  dạy và học
- Đến năm 2015: 

-Phòng học: 14


       
-Phòng học chức năng: 
      
- Phòng chức năng: 18
          - ĐD-ĐC-TBDH tối thiểu:  bộ

       
-Sân chơi: 4

      
-Đồ chơi ngoài trời: 4 bộ

-Diện tích đất: 8882 m2
- Đến năm 2020: 
-Phòng học: 14


       
-Phòng học chức năng: 
       
-Phòng chức năng: 18
       
-ĐD-ĐC-TBDH tối thiểu:  bộ
       
-Sân chơi: 4
      
-Đồ chơi ngoài trời: 4 bộ
-Diện tích đất: 13882 m2

+Tiểu học:

-Đến năm 2015:

Tiểu học Thanh Phước:

· Số phòng học: 5
· Số phòng học chức năng: 2
· Phòng chức năng: 4
· Số điểm trường: 1

· Diện tích (m2) : 9725
Tiểu học Vân Quật Đông:

· Số phòng học: 10
· Số phòng học chức năng: 2
· Phòng chức năng: 8
· Số điểm trường: 1

· Diện tích (m2) : 3916,8
-Đến năm 2020:

Tiểu học Vân An:

· Số phòng học: 10

· Số phòng học chức năng: 4
· Phòng chức năng: 6
· Số điểm trường: 1

· Diện tích (m2) : 5000
Tiểu học Thuận Hòa:

· Số phòng học: 10
· Số phòng học chức năng: 3
· Phòng chức năng: 9
· Số điểm trường: 1

· Diện tích (m2) : 4955,2
+THCS:

-Đến năm 2015: 
     -    Số phòng học: 18
· Số phòng học chức năng: 6
· Phòng chức năng: 9
· Số điểm trường: 1

· Diện tích (m2) 20368
-Đến năm 2020: 
· Số phòng học: 18
· Số phòng học chức năng: 6

· Phòng chức năng: 9
· Số điểm trường: 1

· Diện tích (m2) 20368
1.3. Điều kiện về đội ngũ:
Mầm Non:

- Đến năm 2015:
Tổng số CBGVNV: 45 (Trong đó: CBQL: 3, GV: 31, NV: 11)
- Đến năm 2020:
Tổng số CBGVNV: 45 (Trong đó: CBQL: 3, GV: 31, NV: 11).
Tiểu học:

-Đến năm 2015:
Tổng số CBGVNV 76(Trong đó: CBQL: 8 GV: 57, NV: 11). 
- Đến năm 2020:
Tổng số CBGVNV 76(Trong đó: CBQL: 8 GV: 57, NV: 11).

THCS:

-Đến năm 2015:

Tổng số CBGVNV 50 (Trong đó: CBQL: 2 GV: 43, NV: 5). 

- Đến năm 2020:

Tổng số CBGVNV 42(Trong đó: CBQL: 2 GV: 35, NV: 5).

2. Dân số năm 2013 và dự báo đến năm 2020:


Năm 2013:


- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 0-2 tuổi): 465 trẻ

- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 3-5 tuổi): 442 trẻ

- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 6 -10 tuổi):  825
- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 11 -14 tuổi): 825
Năm 2015:


- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 0-2 tuổi): 465trẻ


- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 3-5 tuổi): 442 trẻ

- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 6 -10 tuổi): 825
- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 11 -14 tuổi):825
Năm 2020:


- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 0-2 tuổi): 465 trẻ


- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 3-5 tuổi): 442 trẻ

- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 6 -10 tuổi): 825
- Thống kê dân số trong độ tuổi đi học: (Từ 11 -14 tuổi): 825
3. Dự kiến tách, nhập, thành lập mới:

                     (Không)
4. Bản đồ: (Bản in kèm riêng)
IV. ĐIỀU KIỆN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN KÌ ĐẦU TƯ:
1.Dự kiến tài chính đầu tư về CSVC cho các trường học:
	TT
	Tên công trình  
	Đơn vị trường
	Dự kiến 
kinh phí
(triệu đồng VN)
	Dự kiến 
nguồn đầu tư

	1
	Nhà Hiệu bộ
	
	
	

	2
	Cổng tường rào mặt tiền
	
	
	

	3
	Nhà học 2 tầng 
(10 phòng)
	
	
	

	4
	Chuyển đổi địa điểm trường học và công trình kèm theo
	
	
	

	5
	Nhà tập đa năng
	
	
	

	6
	Nhà tập đa năng
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


2.Phân kỳ đầu tư:
	Năm tài chính
	Tên công trình
	Đơn vị

	2014 - 2016
	Nhà Hiệu bộ
	

	
	Chuyển đổi vị trí trường học
	

	
	Cổng tường rào mặt tiền
	

	2016-2018
	Nhà học 2 tầng (10 phòng)
	

	
	Nhà tập đa năng
	

	2018-2020
	Nhà tập đa năng
	


V. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

- Nâng cao nhận thức của nhân dân và toàn xã hội về phát triển giáo dục đào tạo: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của UBND xã đối với giáo dục; nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của Giáo dục và Đào tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội; tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục: Đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm đồ dung - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu; quy hoạch tổng thể trường lớp, sân chơi, bãi tập, mở rộng diện tích đất các cơ sở; tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục trong việc huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trường, lớp.

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục: Tăng cường cường công tác kiểm định chất lượng; công tác kiểm tra nội bộ; công tác kiểm tra, đánh giá; thường xuyên tổ chức hội thi (giáo viên, học sinh), chuyên đề… để giúp giáo viên, học sinh mở rộng, củng cố kiến thức.


- Tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

- Phối hợp với Công đoàn, Chi đoàn nhà trường thường xuyên phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tự làm đồ dùng, đồ chơi thiết bị dạy học, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.


- Đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục: Thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với con em các gia đình liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Đảng ủy, HĐND, UBND đưa việc thực hiện qui hoạch phát triển giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vào Nghị quyết nhiệm kỳ và Nghị quyết hàng năm để có cơ sở lãnh chỉ đạo thực hiện trong từng năm và cả nhiệm kỳ.


- Nhà trường xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể cho từng năm và giai đoạn để tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo để có ý kiến chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong chiến lược.

- Trong từng giai đoạn, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện qui hoạch phát triển giáo dục và đào tạo để bổ sung, điều chỉnh cũng như đề ra giải pháp, chính sách đồng bộ, đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phù hợp thực tiễn địa phương, nhà trường.

- Triển khai sâu rộng qui hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trong địa bàn  xã, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng tạo sự chuyển biến sâu sắc trong toàn xã hội 

- UBMT Tổ quốc phưòng, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể của địa phương, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường trên cơ sở qui hoạch phát triển giáo dục và đào tạo từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên tham gia tích cực việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo chung của địa phương

Trên đây là báo cáo qui hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Hương Phong từ nay cho đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
	Nơi nhận:
      -UBND thị xã Hương Trà

· Phòng GD & ĐT thị xã Hương Trà;

· Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT xã Hương Phong
· Các trường MN, TH,THCS xã Hương phong
· Lưu: VP.
	TM/ỦY BAN NHÂN DÂN  
                               CHỦ TỊCH
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